
 
 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHỤ LỤC 
DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHQN ngày   tháng 12 năm 2025 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn) 

TT Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 
Ngành đại học tại Trường Đại học Quy Nhơn 

phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

(1) (2) (3) 

1 
Lý luận và phương pháp dạy học 
(Giáo dục Tiểu học) 

Giáo dục Tiểu học 

2 
Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn (Giáo dục thể chất) 

Giáo dục Thể chất 

3 
Lý luận và phương pháp dạy học 
bộ môn (tiếng Anh) - Sư phạm Tiếng Anh 

- Ngôn ngữ Anh 
4 Ngôn ngữ Anh 

5 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục 

6 Lịch sử Việt Nam 
- Sư phạm Lịch sử 
- Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

7 Ngôn ngữ học 
- Sư phạm Ngữ văn 
- Văn học 

8 Quản lý kinh tế 

- Quản lý nhà nước 
- Kinh tế 

- Quản lý đất đai 

- Quản lý tài nguyên và môi trường 

9 Chính trị học 
- Giáo dục Chính trị 

- Quản lý nhà nước 

10 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

11 Tài chính - Ngân hàng - Tài chính – Ngân hàng 

12 Kế toán 
- Kế toán 

- Kiểm toán 



 
 

TT Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 
Ngành đại học tại Trường Đại học Quy Nhơn 

phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

(1) (2) (3) 

13 Sinh học thực nghiệm 
- Sư phạm Sinh học 

- Nông học 

14 Vật lý chất rắn Sư phạm Vật lý 

15 Hóa vô cơ 
- Sư phạm Hóa học 

- Sư phạm Khoa học tự nhiên 

- Hóa học 

- Công nghệ kỹ thuật hóa học 
- Công nghệ thực phẩm 

16 Hóa lý thuyết và hóa lý 

17 Địa lý tự nhiên 

- Sư phạm Địa lý 

- Sư phạm Lịch sử - Địa lý 
- Quản lý đất đai 

- Quản lý Tài nguyên và môi trường 

18 
Toán giải tích 

(Chương trình đào tạo định 
hướng nghiên cứu) - Sư phạm Toán học  

- Khoa học dữ liệu  

- Toán ứng dụng 
 

19 
Đại số và lý thuyết số  
(Chương trình đào tạo định 
hướng nghiên cứu) 

20 Phương pháp toán sơ cấp 

21 Khoa học dữ liệu 

- Khoa học dữ liệu 

- Toán ứng dụng 
- Trí tuệ nhân tạo 

- Kỹ thuật phần mềm 

- Công nghệ thông tin 
- Sư phạm Tin học 

22 Khoa học máy tính 
- Sư phạm Tin học 
- Công nghệ thông tin  

- Kỹ thuật phần mềm 

23 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 

24 Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

 



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
(Dành cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Quy Nhơn) 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn 

Tôi tên là (viết in hoa):  ........................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .........................................................................................   

Mã số sinh viên:  ..................................................................................................  

Hiện đang là sinh viên khóa ……(20…… - 20…...) 

Lớp:  ................................................. ; Ngành:  ....................................................  

Khoa:  ...................................................................................................................  

Số điện thoại:  .................................. ; Email:  .....................................................  

Căn cứ Thông báo         /TB-ĐHQN ngày     tháng 12 năm 2025 của Hiệu 
trưởng về việc sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đăng ký học trước một số học 
phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ vào điều kiện dự học và nhu cầu của cá nhân, tôi có nguyện vọng đăng 
ký học một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành 
………………………; Khóa …... (20… – 20…) thuộc Học kỳ … năm học 20… - 
20…, cụ thể như sau: 

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1   

…   

Kính đề nghị Nhà trường xem xét và cho phép tôi được theo học các học 
phần trên đây. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Hồ sơ đăng ký gồm:  

- Đơn đăng ký học các học phần trong CTĐT thạc sĩ; 
- Bảng điểm/Kết quả học tập trình độ đại học. 

 
 

Ý kiến của khoa 
quản lý ngành đào tạo thạc sĩ 

 

Gia Lai, ngày     tháng      năm 2025 
Sinh viên đăng ký 

 


